
BVL 5/1 BP

Mã đặt hàng 1.394-274.0

Thông số kỹ thuật
4054278731636

Nền tảng pin Nền tảng pin 36V

Dung tích thùng chứa l 5

Độ ồn dB(A) 65

Lưu lượng khí l/s 40

Hiệu suất W 500

Lực hút mbar / kPa 223 / 22,3

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn   ID 35

Số lượng pin cần thiết Unit 1

Hiệu suất mỗi lần sạc pin m²
khoảng 150 (6,0 Ah) / khoảng 200 (7,5
Ah)

Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin min

Chế độ tiết kiệm Eco!efficiency: Tối đa
50 (6,0 Ah) / Chế độ Power Tối đa 22
(6,0 Ah) / Chế độ tiết kiệm
Eco!efficiency: Tối đa 64 (7,5 Ah) /
Chế độ Power Tối đa 30 (7,5 Ah)

Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh
80%/100%

min 44 / 68

Cường độ dòng sạc A 6

Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) V 100 – 240

Tần số đầu vào (của bộ sạc) Hz 50 – 60

Màu sắc Đen

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện Kg 4,7

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 6,2

Kích thước (D × R × C) mm 220 × 320 × 510

Phạm vi cung cấp
Chiều dài ống hút bụi: 1 m

Loại ống hút bụi: Tay cầm 

Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí

Thanh hút nối dài: 615 – 1007 mm

Thanh nối dài: Thép, mạ crôm 

Vòi xử lý sàn đảo được

Đầu hút ghế, sofa

Đầu hút khe

Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit

Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu 

Bộ lọc bảo vệ động cơ

Thiết bị
Chế độ tiết kiệm eco!efficiency
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Máy hút bụi đeo vai không dây siêu nhẹ

■ Được sản xuất từ ​​EPP cải tiến (polypropylen mở rộng)
cực kỳ nhẹ.

■ Cho phép làm việc đa tiện dụng.

■ Cho phép vận chuyển dễ dàng.

Chât liệu mang tính công nghệ cao EPP

(polypropylene mở rộng)

■ Đặc biệt chắc chắn và có độ bền cực cao.

■ Siêu nhẹ.

■ Cực kỳ thân thiện với môi trường vì nó có thể tái chế
100%.

Công thái học tuyệt vời

■ Khung đeo cực kỳ thoải mái ngay cả khi sử dụng trong
thời gian làm việc lâu dài.

■ Bảng điều khiển trên dây đai thắt lưng cho phép điều
khiển và giám sát mọi chức năng một cách thuận tiện.

■ Ống hút có thể được kết nối ở hai bên khác nhau cho
người thuận tay phải và tay trái.
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CÁC KHÍA CẠNH BỀN VỮNG CỦA BVL 5/1 BP

1.394-274.0

Các khía cạnh về tính bền vững của Beyond Cleaning
Chế độ eco!Mode (chế độ tiết kiệm năng lượng)
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Mã đặt hàng

BỘ LỌC T/NT

Thùng lọc chính

Rổ lọc chính vĩnh viễn, BVL 1 2.889-348.0 
HEPA Filter

Accessories filter HEPA 2 2.889-342.0 
KHỚP UỐN

Khớp uốn nhựa

Ống hút cong 3 2.889-148.0 Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Với nắp trượt điều khiển luồng không khí, trong một thiết kế chống
tĩnh điện.



ĐẦU HÚT

Bàn hút sàn

Đầu hút kết hợp 4 2.889-129.0 Đầu hút sàn bằng nhựa, ID 35 và có thể chuyển đổi. 
Đầu hút gỗ 5 2.889-196.0 Đầu hút gỗ với chiều rộng làm việc rộng 

6 2.889-197.0 
Floor tool packaged 7 2.889-360.0 
Aircraft nozzle 8 4.130-062.0 
Đầu hút khe

Đầu hút khe 9 2.889-130.0 Đầu hút khe bằng nhựa 
Đầu hút đệm

Upholstery nozzle complete NW35 10 6.905-998.3 
Chổi hút

Bàn chải hút 11 2.889-221.0 Bàn chải hút NW 35 với lông tự nhiên như lông ngựa. 
12 6.903-862.0 Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút

bụi CV và NT.


Đầu hút turbo

Floor tool TURBO DN 35/32 13 2.860-277.0 
ỐNG HÚT

Ống hút, kim loại

Ống hút thu phóng 14 2.862-008.0 Ống hút thu phóng, kim loại, mạ crom, ID 35. Chiều dài từ 0,61 đến 1,0 m. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO BVL 5/1 BP

1.394-274.0
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Mã đặt hàng

ỐNG HÚT

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Suction hose packaged NW35 1,0m 15 2.889-346.0 
PIN

Battery Power 36/40 16 2.445-108.0 
Battery Power+ 36/80 17 2.445-110.0 
Pin Power+ 36/75 18 2.445-043.0 Dung lượng 7,5 Ah đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài cho Nguồn pin Power+ lithium-ion 36 V. Rất mạnh mẽ, với

Công nghệ thời gian thực thông qua màn hình LCD và bảo vệ chống quá tải.


Pin Power+ 36/60 19 2.042-022.0 Nguồn Pin cực kỳ mạnh mẽ Power+ lithium-ion 36 V với dung lượng 6.0 Ah cho thời gian hoạt động lâu dài. Với Công
nghệ thời gian thực cải tiến thông qua màn hình LCD và giám sát điện áp.



BỘ SẠC

Sạc Pin Universal Power+ 18-36 20 2.445-054.0 Bộ sạc đa năng Nguồn Pin + với đèn LED chỉ báo trạng thái hoạt động để sạc tất cả Nguồn Pin Kärcher 18 và 36 V
và Nguồn Pin Kärcher+ lithium-ion. Thích hợp để treo tường.



Sạc nhanh pin Power+ 36/60 21 2.445-045.0 Sạc tối đa 36 V Kärcher Battery Power và Kärcher Battery Power+ lithium-ion. Dòng sạc 6 A: Bộ sạc nhanh với đèn
LED chỉ báo trạng thái hoạt động. Dễ dàng gắn tường.



BỘ KHỞI ĐỘNG

Starter kit Battery Power+ 36/40 22 2.445-125.0 
Starter kit Battery Power+ 36/80 23 2.445-126.0 
Bộ kit cơ bản cho Power+ 36/75 24 2.445-070.0 Bộ khởi động Pin Power + 36/75 với 2 pin 36-V / 7,5-Ah và bộ sạc nhanh 36-V cho các thiết bị nền tảng pin Kärcher

36 V và Kärcher Battery Power + của chúng tôi.


Bộ nguồn pin Power+ cơ bản 36/60 25 2.445-071.0 Bộ Pin Kärcher Power+ khởi động 36/60 cho tất cả các máy trong nền tảng Kärcher Power+ 36 V. Phạm vi phân
phối: 2x pin 36 V/ 6.0 Ah và bộ sạc nhanh 36 V tương thích.



BỘ ĐẦU PHUN

Bộ đầu hút DN35: đầu hút khe, đầu hút vải bọc, bàn
chải hút, ID 35

26 2.860-116.0 Bộ đầu hút cho tất cả máy hút bụi NT với các phụ kiện DN 35 bao gồm dụng cụ cho khe, dụng cụ cho vải, bàn chải
tròn (x3). Bộ đầu hút này phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và máy hút bụi khô ướt của Kärcher.



PHỤ KIỆN KHÁC NT

Kẹp chuyển đổi mới trên kẹp cũ DN 35 27 2.889-312.0 Bộ chuyển đổi để kết nối các ống của hệ thống phụ kiện mới của máy hút bụi khô và ướt và khô để uốn cong hoặc
các ống nối dài của hệ thống cũ. Đối với chiều rộng danh nghĩa DN 35.



PHỤ KIỆN KHÁC CHO MÁY HÚT BỤI KHÔ

Set hand nozzle 28 2.889-361.0 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO BVL 5/1 BP

1.394-274.0
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Mã đặt hàng

FILTER BAGS

Túi lọc vải bông

Túi lọc lông cừu, 10 Unit, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1
Bp, T 7/1, T 9/1

29 6.904-335.0 Túi lọc lông cừu 3 lớp, chống rách, chống bụi cấp M. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô T 7/1. Số lượng: x10. 

Túi lọc lông cừu, 300 Unit, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL
5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

30 6.904-336.0 Túi lọc lông cừu, 3 lớp, chống rách, loại M /gói tiêu dùng số lượng lớn 

 Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO BVL 5/1 BP
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